
Phụ lục 

MỘT SỐ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN TRONG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CƠ 

QUAN CHUYÊN MÔN HUYỆN/UBND CẤP XÃ TRONG THÁNG 01/2025 

(Kèm theo Công văn số: /UBND ngày tháng 02 năm 2025 của UBND huyện) 

STT Tên đơn vị Dịch vụ công 

trực tuyến (%) 

Mức độ 

hài lòng 

(%) 

Công khai 

minh bạch 

(%) 

Thanh toán 

trực tuyến (%) 

Số hóa 

hồ sơ 

(%) 

Tiến độ giải 

quyết (%) 

Đánh giá tổng 

hợp /100 điểm 

1 UBND xã Vân Trình 100 100 17,2 50 72,7 100 69,69 

2 UBND xã Canh Tân 100 100 31,1 44,44 67,5 100 70,03 

3 UBND xã Đức Long 100 100 7,9 60 72,7 100 59,33 

4 UBND xã Đức Thông 100 100 100 62,5 72,7 100 79,75 

5 UBND xã Đức Xuân 100 100 8 80 72,7 100 63,63 

6 UBND xã Kim Đồng 100 100 33,3 25 72,7 100 72,43 

7 UBND xã Lê Lai 100 100 57,4 66,67 64 100 80,26 

8 UBND xã Lê Lợi 100 100 18,3 76,92 72,7 100 69,36 

9 UBND xã Minh Khai 100 100 9,5 0 72,7 100 28,1 

10 UBND xã Quang Trọng 100 100 100 85,92 72,7 100 83,49 

11 UBND xã Thái Cường 80 100 13,5 0 60,2 100 59,97 

12 UBND xã Thụy Hùng 100 100 32 57,14 72,7 100 74,57 

13 UBND xã Trọng Con 100 100 41,8 61,11 72,7 95,24 82,68 

14 UBND tt Đông Khê 100 100 100 84,11 72,6 100 82,71 

15 Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện Thạch 

An 

   89,66  100  
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